
 

 

BÀI 4 ÚT TIN 

E. PHẦN E: VIẾT THỜI GIAN BIỂU 

Câu 1: (Câu a) 

Đề bài: 

a. Đọc lại thời gian biểu của cầu thủ nhí Lê Đình Anh và trả lời câu hỏi: 

- Bạn Đình Anh lập thời gian biểu cho những buổi nào trong ngày? 

- Mỗi cột trong thời gian biểu của bạn Đình Anh viết những nội dung gì? 

Phương pháp: 

Em xem lại thời gian biểu của bạn Lê Đình Anh để trả lời. 

Lời giải chi tiết: 

- Bạn Đình Anh lập thời gian biểu cho buổi sáng, trưa, chiều, tối trong ngày. 

- Trong thời gian biểu của bạn Đình Anh có hai cột: 

+ Cột 1: Ghi thời gian trong ngày 

+ Cột 2: Ghi công việc sẽ làm trong khoảng thời gian đó. 

Câu 2: (Câu b) 

Đề bài: 

b. Viết thời gian biểu một buổi trong ngày của em 



 

 

 

Phương pháp: 

- Em lựa chọn một buổi trong ngày để lập thời gian biểu. 

- Thời gian biểu gồm có 2 cột: 

+ Cột 1: Thời gian 

+ Cột 2: Công việc sẽ làm trong khoảng thời gian đó. 

Lời giải chi tiết: 

- Thời gian biểu buổi sáng (thứ 2) 

Thời gian Công việc 

6h – 6h30 Thức dậy, tập thể dục, vệ sinh cá nhân 

6h30 – 7h Ăn sáng 

7h – 7h30 Đến trường 

7h30 – 11h Học tại trường 

 



 

 

- Thời gian biểu buổi sáng (chủ nhật) 

Thời gian Công việc 

6h – 6h30 Thức dậy, tập thể dục, vệ sinh cá nhân 

6h30 – 7h Ăn sáng 

7h – 8h30 Dọn dẹp nhà cửa, phòng riêng 

8h30 – 10h Tới thăm bà ngoại 

10h – 11h Giúp mẹ nấu cơm 

 

- Thờ gian biểu buổi tối 

Thời gian Công việc 

18h – 18h30 Tắm giặt 

18h30 – 19h Phụ mẹ nấu nướng 

19h – 19h30 Ăn tối 

19h30 – 20h Chơi với em hoặc xem ti vi 

20h – 21h45 Học bài 

21h45 – 22h Đánh răng 

22h Đi ngủ 

 


